
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC  

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LẠNG SƠN (05 TTHC) 

(Kèm theo Quyết định số  1159 /QĐ-UBND ngày  27/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 

I Lĩnh vực khí tượng thủy văn (03 TTHC) 

1 

1.000987. 

000.00. 

00.H37 

Cấp giấy phép 

hoạt động dự 

báo, cảnh báo 

khí tượng thủy 

văn 
17 ngày 

làm việc 

12 ngày 

làm việc 
(Quyết định 

số 

1063/QĐ-

UBND ngày 

31/5/2021) 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh. Địa chỉ: 

phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: 

Số 5, đường Lý Thái 

Tổ, phường Đông 

Kinh, thành phố 

Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận và 

trả kết quả trực 

tiếp; 

- Tiếp nhận và 

trả kết quả qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Tiếp nhận hồ 

sơ trực tuyến tại 

địa chỉ http: 

//dichvucong. 

langson.gov.vn 

- Luật Khí tượng thủy văn 2015. 

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật khí tượng thủy văn. 

- Nghị định số 48/2020/NĐ-CP 

ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 38/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016. 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP 

ngày 12/5/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường.1 

2 

1.000970. 

000.00. 

00.H37 

Sửa đổi, bổ 

sung, gia hạn 

giấy phép hoạt 

động dự báo, 

cảnh báo khí 

tượng thủy văn 

3 

1.000943. 

000.00. 

00.H37 

Cấp lại giấy 

phép hoạt động 

dự báo, cảnh 

báo khí tượng 

thủy văn 

05 ngày 

làm việc 

3,5 ngày 

làm việc 
(Quyết định 

số 

1063/QĐ-

UBND ngày 

31/5/2021) 

                                                 
1 Văn bản QPPL quy định trực tiếp nội dung sửa đổi bổ sung 



2 

 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 

II Lĩnh vực đo đạc và bản đồ (02 TTHC) 

4 

1.000049. 

000.00. 

00.H37 

Cấp, gia hạn, 

cấp lại, cấp đổi 

chứng chỉ hành 

nghề đo đạc và 

bản đồ hạng II 

- Cấp 

chứng chỉ: 

10 ngày 

làm việc. 

-Gia hạn/ 

cấp lại/ cấp 

đổi chứng 

chỉ: 03 

ngày làm 

việc. 

Cấp chứng 

chỉ: 07 

ngày làm 

việc. 
(Quyết định 

số 

1063/QĐ-

UBND ngày 

31/5/2021) 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh. Địa chỉ: 

phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: 

Số 5, đường Lý Thái 

Tổ, phường Đông 

Kinh, thành phố 

Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận và 

trả kết quả trực 

tiếp; 

- Tiếp nhận và 

trả kết quả qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Tiếp nhận hồ 

sơ trực tuyến tại 

địa chỉ http: 

//dichvucong. 

langson.gov.vn 

- Luật Đo đạc và bản đồ năm 

2018; 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 

ngày 13/3/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

luật đo đạc và bản đồ; 

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP 

ngày 31/12/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

nghị định số 27/2019/NĐ-CP; 

- Nghị định số 22/2023 ngày 

12/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường. 



3 

 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 

5 

1.011671. 

000.00. 

00.H37 

Cung cấp thông 

tin, dữ liệu, sản 

phẩm đo đạc và 

bản đồ 

Ngay 

trong 

ngày làm 

việc hoặc 

theo thời 

gian 

thống 

nhất với 

bên yêu 

cầu cung 

cấp. 

 

 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh. Địa chỉ: 

phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: 

Số 5, đường Lý Thái 

Tổ, phường Đông 

Kinh, thành phố 

Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận và 

trả kết quả trực 

tiếp; 

- Tiếp nhận và 

trả kết quả qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Tiếp nhận hồ 

sơ trực tuyến tại 

địa chỉ http: 

//dichvucong. 

langson.gov.vn 

- Luật Đo đạc và bản đồ năm 

2018; 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 

ngày 13/3/2019 của Chính phủ; 

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP 

ngày 31/12/2021 của Chính phủ; 

- Nghị định số 22/2023 ngày 

12/5/2023 của Chính phủ; 

-Thông tư số 33/2019/TT-BTC 

ngày 10/6/2019 của  Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 34/2017/TT-BTC 

ngày 21/4/2017 quy định  mức  

thu, chế độ thu,  nộp,  quản  lý và  

sử dụng  phí thẩm  định  cấp  giấy  

phép  hoạt  động  đo  đạc  và  bản  

đồ và Thông  tư  số 196/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 quy định  

mức  thu,  chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí khai thác, sử dụng 

thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ. 
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